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I.PHẦN TỰ LUẬN 

A.Lịch sử 

 

Câu 1: Trình bày sự ra đời của nhà Nguyễn? 

- Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời, con trƣởng là Quang Toản lên ngôi.  Nội bộ 

triều đình Tây Sơn nảy sinh mâu thuẫn và suy yếu nhanh chóng 

- Năm 1801, Nguyễn Ánh huy động lực lƣợng đánh ra Phú Xuân, vua Quang Toản chạy ra Bắc 

Hà.  

- Giữa năm 1802, Nguyễn Ánh tiến quân ra Bắc, lật đổ triều Tây Sơn, lập ra triều Nguyễn, lấy 

niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.  

 

Câu 2. Trình bày những nét chính về phong trào Cần vƣơng (1885 – 1896) 

- Sau Hiệp ƣớc Pa-tơ-nốt (1884), phái chủ chiến trong triều đình Huế do Tôn Thất Thuyết đứng 

đầu vẫn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp và tích cực chuẩn bị hành động.  

- Ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết quyết định tấn công quân Pháp ở Toà Khâm sứ và đồn Mang 

Cá. Cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết đƣa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Tại 

đây, vua Hàm Nghi phát dụ Cần vƣơng kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân giúp vua cứu nƣớc. 

- Trong phong trào Cần vƣơng, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Hƣơng Khê là tiêu biểu 

nhất.   

 

Câu 3. Những hoạt động yêu nƣớc của Nguyễn Tất Thành từ 1908 - 1917 

- Trƣớc những thất bại của các bậc tiền bối nhƣ Tôn Thất Thuyết, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội 

Châu, Phan Châu Trinh,... Nguyễn Tất Thành quyết định sang phƣơng Tây tìm đƣờng cứu nƣớc. 

 + Từ 1908 - 1911: tham gia biều tình chống thuế ở Trung kỳ (1908); vào Phan Thiết dạy học ở 

trƣờng Dục Thanh, sau đó vào Sài Gòn. 

+ 5/6/1911: làm phụ bếp cho một tàu buôn Pháp, rồi bến nhà Rồng ( Sài Gòn) sang Phƣơng Tây 

tìm đƣờng cứu nƣớc. 

+ 1911 – 1917: đến nhiều nƣớc châu Phi, châu Mỹ, châu Âu làm nhiều công việc để vừa kiếm 

sống vừa tìm hiểu thực tiễn ở các nƣớc; đúc rút đƣợc nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. 

+ 12/1917: Trở lại Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân Pháp; trở thành lãnh đạo chủ chốt 

của tổ chức Hội ngƣời Việt Nam yêu nƣớc ở Pari. 

 

 



 

 

 

B.Đia lí 

Câu 1. Trình bày diện tích, đặc điểm và phân bố 3 nhóm đất chính của nƣớc ta: đất Feralit, đất 

phù sa, đất mùn núi cao? 

Các nhóm đất Đất Feralít Đất phù sa     Đất mùn núi cao 

Diện tích chiếm 65% diện tích 

đất tự nhiên 

chiếm 24% diện tích đất tự 

nhiên 

chiếm 11% diện tích đất 

tự nhiên 

Đặc điểm Chứa nhiều ô-xit sắt 

và nhôm, Đặc tính 

chua, nghèo mùn. 

tơi xốp, ít chua, giàu dinh 

dƣỡng 

 giàu mùn, có màu đen 

 

Phân bố chủ yếu ở vùng đồi 

núi thấp  

 

chủ yếu ở ĐBSH, ĐBSCL 

và các ĐB duyên hải miền 

trung 

Phân bố chủ yếu ở vùng 

núi cao. 

 

Câu 2. Trình bày phạm vi Biển Đông? Biển Việt Nam có những bộ phận nào? 

a.Phạm vi biển Đông 

- Biển Đông có diện tích khoảng 3,447 triệu km2, lớn thứ hai ở Thái Bình Dƣơng và lớn thứ ba 

trên thế giới. 

- Các nƣớc có chung Biển Đông với Việt Nam là: Trung Quốc, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Bru-

nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan, Cam-pu-chia. 

b. Biển Việt Nam có 5 bộ phận: Nội thuỷ, Lãnh hải, Tiếp giáp lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế, 

Thềm lục địa. 

 

II.PHẦN TRẮC NGHIỆM 

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn chữ cái có đáp án đúng nhất ) 

Câu 1. Triều Nguyễn đƣợc thành lập vào năm nào? 

A. 1801   B. 1802   C. 1804   D. 1815 

Câu 2. Bộ luật tiêu biểu thời Gia Long là: 

A. Luật Hồng Đức  B. Quốc triều hình luật C. Hoàng Việt luật lệ D. Hình thƣ 

Câu 3. Chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn với phƣơng Tây là: 

A. Mở cửa   B. Liên minh   C. Khƣớc từ quan hệ D. Phụ thuộc 

Câu 4. Thành phần chiếm đa số trong xã hội thời nguyễn là: 

A. Địa chủ  B. Quan lại    C. Nông dân  D. Thợ thủ công 

Câu 5. Một trong những biện pháp khẳng định chủ quyền biển đảo là: 

A. Xây thành  B. Dựng bia chủ quyền  C. Mở trƣờng  D. Đóng cửa biển 

Câu 6. Nguyên nhân sâu xa khiến Pháp xâm lƣợc Việt Nam là: 

A. Truyền đạo     B. Tìm thuộc địa, thị trƣờng 

C. Giúp Việt Nam phát triển   D. Hợp tác kinh tế 



Câu 7. Nguyên cớ để Pháp xâm lƣợc là: 

A. Việt Nam giàu tài nguyên  B. Chính sách cấm đạo, bế quan toả cảng 

C. Dân số đông    D. Địa hình thuận lợi 

Câu 8. Pháp nổ súng xâm lƣợc Việt Nam tại đâu (1858)? 

A. Hà Nội  B. Huế  C. Đà Nẵng   D. Gia Định 

Câu 9. Phong trào Cần Vƣơng bùng nổ năm: 

A. 1883   B. 1884  C. 1885   D. 1886 

Câu 10. Ngƣời ra chiếu Cần Vƣơng là: 

A. Tôn Thất Thuyết  B. Hàm Nghi C. Phan Đình Phùng       D. Hoàng Hoa Thám 

Câu 11. Khởi nghĩa Hƣơng Khê do ai lãnh đạo? 

A. Nguyễn Thiện Thuật    B. Đề Thám C. Phan Đình Phùng D. Tôn Thất Thuyết 

Câu 12. Giai cấp mới ra đời đầu thế kỉ XX là: 

A. Nông dân   B. Địa chủ  C. Công nhân  D. Quan lại 

Câu 13. Đặc điểm kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX là: 

A. Phát triển độc lập     B. Lệ thuộc vào Pháp 

C. Phát triển mạnh     D. Không thay đổi 

Câu 14. Phan Bội Châu chủ trƣơng: 

A. Cải cách ôn hòa     B. Dùng bạo lực chống Pháp 

C. Hợp tác với Pháp     D. Không đấu tranh 

Câu 15. Phong trào Đông Du diễn ra ở nƣớc nào? 

A. Trung Quốc  B. Nhật Bản   C. Pháp   D. Mỹ 

Câu 16. Phan Châu Trinh chủ trƣơng: 

A. Bạo lực      B. Khởi nghĩa vũ trang    C. Cải cách ôn hòa       D. Phụ thuộc Pháp 

Câu 17. Ngoại thƣơng thời Nguyễn có đặc điểm: 

A. Phát triển mạnh với phƣơng Tây   B. Chỉ buôn bán với châu Âu 

C. Hạn chế giao thƣơng phƣơng Tây   D. Đóng cửa hoàn toàn 

Câu 18. Sau khi chiếm Đà Nẵng thất bại, Pháp chuyển hƣớng đánh vào đâu? 

A. Huế   B. Hà Nội  C. Gia Định   D. Thanh Hóa 

Câu 19. Phong trào Duy Tân gắn với hoạt động của: 

A. Phan Bội Châu     B. Phan Châu Trinh 

C. Nguyễn Ái Quốc     D. Hoàng Hoa Thám 

Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc vào năm: 

A. 1908  B. 1910   C. 1911   D. 1917 

Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu làm quá trình thoái hoá đất ở vùng đồi núi diễn ra mạnh là 

A. Địa hình thấp     B. Mƣa ít 

C. Độ dốc lớn kết hợp mƣa nhiều  D. Ít sinh vật 

Câu 22: Nhân tố có vai trò quyết định trực tiếp đến độ phì của đất là 

A. Đá mẹ  B. Sinh vật   C. Khí hậu   D. Địa hình 



Câu 23: Biện pháp nào sau đây có tác dụng kép vừa chống xói mòn vừa cải tạo đất? 

A. Đốt nƣơng làm rẫy    B. Trồng rừng đầu nguồn 

C. Khai thác khoáng sản    D. Xây nhà máy 

Câu 24: Quá trình feralit hoá diễn ra mạnh ở nƣớc ta do 

A. Khí hậu lạnh     B. Mƣa ít 

C. Nhiệt ẩm cao     D. Địa hình bằng phẳng 

Câu 25: Đất phù sa có đặc điểm nổi bật là 

A. Nghèo dinh dƣỡng    B. Chua mạnh 

C. Tơi xốp, giàu dinh dƣỡng   D. Nhiều sỏi đá 

Câu 26: Nguyên nhân chính gây mặn hoá đất ở đồng bằng là 

A. Mƣa nhiều     B. Nƣớc biển xâm nhập 

C. Nhiệt độ thấp     D. Địa hình cao 

Câu 27: Hoạt động nào của con ngƣời làm đất thoái hoá nhanh nhất? 

A. Trồng cây   B. Bón phân hữu cơ  C. Phá rừng  D. Làm thủy lợi 

Câu 28: Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm đa dạng sinh học ở nƣớc ta là 

A. Biến đổi tự nhiên    B. Hoạt động con ngƣời 

C. Núi lửa      D. Băng tan 

Câu 29: Đặc điểm nào sau đây làm Biển Đông có vai trò quan trọng về kinh tế? 

A. Ít tài nguyên      B. Nằm biệt lập 

C. Nằm trên tuyến hàng hải quốc tế   D. Ít sinh vật 

Câu 30: Vai trò quan trọng nhất của biển đối với khí hậu nƣớc ta là 

A. Làm tăng nhiệt độ       B. Điều hòa khí hậu 

C. Gây hạn hán      D. Làm giảm mƣa 

     

B. Trắc nghiệm đúng - sai ( Ghi Đ Hoặc S vào bài làm) 

Câu 31. Nhà Nguyễn thi hành chính sách bế quan tỏa cảng.  Đ  

Câu 32. Pháp xâm lƣợc Việt Nam chỉ vì mục đích truyền đạo.  S 

Câu 33. Khởi nghĩa Yên Thế do Phan Đình Phùng lãnh đạo.  S 

Câu 34. Giai cấp công nhân ra đời do khai thác thuộc địa của Pháp.  Đ  

Câu 35. Phan Bội Châu chủ trƣơng cải cách ôn hòa.  S 

Câu 36. Pháp nổ súng xâm lƣợc Việt Nam tại Gia Định năm 1858. S 

Câu 37. Phong trào Cần Vƣơng do Tôn Thất Thuyết phát động.  Đ  

Câu 38. Phan Bội Châu chủ trƣơng dựa vào Nhật Bản để cứu nƣớc. Đ  

Câu 39. Phan Châu Trinh phản đối bạo động cách mạng. Đ  

Câu 40. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc từ Hải Phòng.  S 

Câu 41. Việt Nam có rất ít loài sinh vật.  S 

Câu 42. Biển Đông nằm trong khu vực Thái Bình Dƣơng. Đ  

Câu 43. Biển Đông có diện tích khoảng 3,447 triệu km². Đ  



Câu 44. Việt Nam không có chung Biển Đông với nƣớc nào.  S 

Câu 45. Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay không còn quan tâm đến chủ quyền biển đảo. S 

C. Trắc nghiệm điền khuyết. ( Chọn từ, cụm từ hoặc câu còn thiếu ở chổ ..... ) 

Câu 46. Kinh đô của nhà Nguyễn đặt tại.. Phú xuân( Huế) 

Câu 47. Pháp chuyển hƣớng tấn công vào __Gia định_____ sau khi thất bại ở Đà Nẵng 

Câu 48. Khởi nghĩa Yên Thế do __ Hoàng Hoa Thám___ lãnh đạo 

Câu 49. Phong trào Đông Du do _Phan Bội Châu__ khởi xƣớng 

Câu 50. Vua __Gia Long___ là ngƣời sáng lập triều Nguyễn 

Câu 51. Chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn là ___Khƣớc từ____ phƣơng Tây 

Câu 52. Pháp nổ súng xâm lƣợc Việt Nam vào năm ___1858_______ 

Câu 53. Sau khi chiếm Đà Nẵng, Pháp chuyển vào đánh __Gia định___ 

Câu 54. Khởi nghĩa Hƣơng Khê do __Phan Đình Phùng____ lãnh đạo 

Câu 55. Đất feralit có đặc điểm chứa nhiều ô-xít __sắt __ và _nhôm_____. 

Câu 56. Đất feralit chủ yếu phân bố ở vùng __đồi núi___ 

Câu 57. Đất phù sa thƣờng có đặc tính __tơi xốp___, ít chua và giàu dinh dƣỡng. 

Câu 58. Nhiều loài sinh vật ở nƣớc ta thuộc loại quý và _hiếm__. 

Câu 59. Biển Đông nằm trong khu vực __Thái Bình Dƣơng____  

Câu 60. Biển Đông có diện tích khoảng __3,447____ triệu km². 

 

 

 


